
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3A
 Tuần 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và trường tiểu học thân yêu”. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Tìm sổ bị chia, tìm số chia. Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Đạo đức An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (Tiết 1) Cao Thúy Hồng

Võ Phú Thanh Đào
6 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào
7 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (1
9/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL. - Lesson 1
Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL. - Lesson 2
3 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 HĐTN Em và trường tiểu học thân yêu. Võ Phú Thanh Đào
6 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
7 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

T
Ư

 (2
0/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Mĩ thuật Những người bạn thân thiện Vũ Thị Lan



T
Ư

 (2
0/

9/
20

23
)

SÁNG
2 GDTC Ôn Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và 

ngược lại. Nguyễn Đức Trung

3 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Trường học. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Kĩ năng sống
6 Tiếng Anh UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL. - Lesson 2 Phan Thị Ngọc Hồng
7 Tiếng Anh UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL. - Lesson 3 Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (2

1/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Mi-li-mét (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Tin học

Bài 2: Xử lí thông tin (Tiết 2)
Nguyễn Thị Minh Trang

6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 Robotics

SÁ
U

 (2
2/

9/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và 
ngược lại. Nguyễn Đức Trung

2 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Cánh đồng tuổi thơ (Lời 1) Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Nói và nghe: Họp nhóm, tổ. Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thông báo. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Toán Mi-li-mét (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
6 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
7 HĐTN Tham gia vui Tết trung thu ở lớp. Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3B
 Tuần 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3)

SÁNG

1 HĐTN Hoạt động vui trung thu. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh

CHIỀU
5 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
6 Kĩ năng sống
5 Đạo đức An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (Tiết 1). Cao Thúy Hồng

B
A

 (1
9/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Tìm số bị chia, tìm số chia. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

T
Ư

 (2
0/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Trường học. Huỳnh Thanh Hằng



T
Ư

 (2
0/

9/
20

23
)

SÁNG
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
6 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (2

1/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí. Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN Tìm hiểu cách trang trí lớp.
Lập kế hoạch trang trí lớp. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Toán  Mi-li-mét. Huỳnh Thanh Hằng
6 Robotics
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

SÁ
U

 (2
2/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Mi-li-mét (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Việt Nói và nghe: Họp nhóm, tổ. Huỳnh Thanh Hằng
6 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thông báo. Huỳnh Thanh Hằng
7 HĐTN Tham gia vui Tết trung thu ở lớp. Huỳnh Thanh Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3C
 Tuần 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3)

SÁNG

1 HĐTN Hoạt động vui trung thu. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Đọc: Cậu học sinh mới (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
5 Toán Tìm sổ bị chia, tìm số chia. Bùi Thị Kim Yến
6 Đạo đức An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (Tiết 1) Cao Thúy Hồng
7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (1
9/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU

5 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
6 Công nghệ Tự nhiên và công nghệ (Tiết 3) Bùi Thị Kim Yến

7 HĐTN Tìm hiểu cách trang trí lớp.
Lập kế hoạch trang trí lớp. Bùi Thị Kim Yến



T
Ư

 (2
0/

9/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Trường học. Bùi Thị Kim Yến
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
5 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
6 Kĩ năng sống
7 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (2

1/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Mi-li-mét (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 Robotics
6 TN&XH Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
7 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (2
2/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Họp nhóm, tổ. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thông báo. Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Mi-li-mét (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HĐTN Tham gia vui Tết trung thu ở lớp. Bùi Thị Kim Yến


